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THÔNG BÁO

Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải

quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định
số 167/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan,
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,

nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20
tháng 4 năm 2018 và Thông tư sô 121/2025/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm

2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại
hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, được
sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2021

của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định mã số số 29062026/LUXVN đề ngày
29/6/2026 (nhận ngày 06/7/2026) của Công ty TNHH Luxshare – ICT (Việt

Nam) (MST: 2400801174) và hồ sơ kèm theo;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa để nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Tive Solo 5G

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thiết bị theo dõi đa chức năng (thu phát tín
hiệu, định vị GPS, và cảm biến môi trường).

Ký, mã hiệu, chủng loại: TT-
7000

Nhà sản xuất: Luxshare-ICT (VIET

NAM).

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ đề nghị
xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Thiết bị là một hệ thống giám sát
điện tử tích hợp, được cấu tạo từ các thành phần chính sau:
+Vỏ bảo vệ: Làm bằng nhựa ABS/PC chịu va đập cao, thiết kế kín để bảo vệ
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linh kiện bên trong trong môi trường vận chuyển khắc nghiệt.
+ Bộ vi xử lý trung tâm và Bo mạch chính (PCBA): Đóng vai trò điều khiển
mọi hoạt động thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu tạm thời.

+ Hệ thống cảm biển tích hợp (Multi-sensor suite):

• Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số.

Cảm biển ánh sáng.

Cảm biến gia tốc 3 trục (đo va chạm, rung lắc, rơi tự do và độ nghiêng).
+ Mô-đun truyền tin và định vị đa chế độ:

• Module 5G/LTE (Hỗ trợ eSIM): Tự động kết nối mạng di động toàn cầu để
truyền dữ liệu thời gian thực lên nền tảng đám mây.

Module Định vị GPS: Tích hợp đa công nghệ gồm GPS, định vị qua trạm
phát sóng di động (Cell Tower) và WiFi Sniffỉng để xác định vị trí chính xác cả

trong nhà và ngoài trời.
+ Mô đun WIFI: Hỗ trợ thu phát tín hiệu.

+ Ăng-ten: Các ăng-ten tích hợp bên trong dành cho thu tín hiệu vệ tinh và phát

dữ liệu di động.

+ Nguồn năng lượng: Pin sạc Lithium-ion dung lượng lớn, được thiết kế an
toàn cho vận chuyển hàng không (tuân thủ tiêu chuẩn IATA).

+ Phụ kiện cố định: Ốc vít và các lớp đệm bảo vệ bo mạch.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

+ Cơ chế hoạt động: Thiết bị hoạt động dựa trên sự phối hợp của hệ thống cảm
biến thông minh và mạng viễn thông không dây. Sau khi kích hoạt, các cảm
biến tích hợp (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, gia tốc) sẽ liên tục thu thập dữ liệu
môi trường xung quanh kiện hàng theo chu kỳ định sẵn. Bộ vi xử lý trung tâm
mã hóa các dữ liệu này cùng với tọa độ vị trí thu nhận từ hệ thống định vị đa
chế độ (GPS, WiFi Sniffing, Cell Tower). Sau đó, thiết bị sử dụng mô-đun
truyền tin 5G/LTE để gửi dữ liệu trực tiếp qua mạng di động lên nền tảng quản

trị điện toán đám mây (Cloud) của Tive để xử lý và hiển thị thời gian thực.

+ Cách thức sử dụng: Người dùng chi cần nhấn nút "Start" trên thiết bị để bắt

đầu quy trình giám sát. Thiết bị sẽ tự động thực hiện ghi lại và truyền phát dữ
liệu về nhiệt độ, độ ẩm, vị trí GPS, cũng như phát hiện các sự cố rung lắc, va
chạm, nghiêng hoặc mở thùng hàng trái phép. Toàn bộ quá trình diễn ra tự
động và liên tục cho đến khi kết thúc hành trình, giúp người dùng có thể tra cứu

được thông tin hàng hóa trong quá trình bảo quản và vận chuyển.
- Thông số kỹ thuật:

+ Kích thước: Dài × Rộng × Cao: 118.15х57.15x20mm

+ Điện áp: 3.6V, 0.00009W

Trọng lượng: 0.1635kg

- Công dụng theo thiết kế: Dùng trong vận chuyển vaccine, thuốc, thiết bị y tế,
hàng hóa giá trị cao, xuất nhập khẩu, logistics quốc tế.
3. Kết quả xác định trước mã số:
Tên thương mại: Tive Solo 5G

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thiết bị theo dõi đa chức năng, có cấu tạo
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gôm: Vỏ bảo vệ, bộ vi xử lý, mô-đun định vị GPS, eSIM/LTE, mô đun
WIFI, sensor cảm biển môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, va chạm, độ
nghiêng), ăng ten và pin sạc.

Mặt hàng dùng để theo dõi vị trí và giám sát các điều kiện bảo quản hàng
hóa trong quá trình vận chuyển và bảo quản hàng hóa. Thiết bị thu thập dữ

liệu và truyền phát trực tiếp lên nền tảng đám mây qua mạng không dây, cho

phép giám sát điều kiện môi trường liên tục theo thời gian thực.

- Việc định vị được thực hiện bằng 3 phương thức: định vị GPS, định vị qua

trạm phát sóng di động (Cell Tower), và định vị qua WiFi (WiFi Sniffing)
để xác định vị trí chính xác cả trong nhà và ngoài trời.

- Dữ liệu môi trường xung quanh được thực hiện bởi hệ thống cảm biến tích
hợp (Multi-sensor suite): Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số, Cảm biến

ánh sáng, Cảm biến gia tốc 3 trục (đo va chạm, rung lắc, rơi tự do và độ
nghiêng).

- Các dữ liệu trên được truyền theo thời gian thực lên nền tảng đám mây
thông qua Module 5G/LTE (Hỗ trợ eSIM).

Ký, mã hiệu, chủng loại: TT-7000 Nhà sản xuất: Luxshare-ICT (VIET

NAM).

thuộc nhóm 85.26 "Ra đa, các thiết bị dân đường bằng sóng vô tuyển và các
thiết bị điều khiến từ xa bằng vô tuyến”, phân nhóm “- Loại khác ”, phân nhóm

8526.91 “- - Thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến”, mã số 8526.91.90 “- - -

Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Luxshare - ICT

(Việt Nam) biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

Công ty TNHH Luxshare - ICT (Việt

Nam) (Lô E, Khu Công nghiệp Quang
Châu, Phường Nếnh, Tỉnh Bắc Ninh);

- PCT. Nguyễn Thành Hưng (để b/cáo);
- Chi cục Kiểm định Hải quan;

- Các Chi cục Hải quan khu vực (để
t/hiện);

- Công thông tin điện tử Hải quan;

- Lưu: VT, NVTHQ-PL-Hoàng (3b).

TL. CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUẾ HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN

BO TAI CHINY

CỤC HẢI QUAN
Bùi Tuấn Hải

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cả nhân

đã gửi đề nghị xác định trước mã số.


